
TT SBD Họ và tên Ngày sinh TN TL TỔNG ĐIỂM PHÒNG
1 110001 Nguyễn Xuân An 10/10/2007 3.25 5.75 9 1
2 110020 Bùi Thị Bảo Châu 27/01/2007 4 5.75 9.8 1
3 110035 Võ Trịnh Thành Danh 26/10/2007 3.75 5.25 9 1
4 110044 Nguyễn Phạm Tuấn Duy 12/09/2007 3.5 5.75 9.3 1
5 110045 Phan Tấn Duy 26/08/2007 4 5.25 9.3 1
6 110060 Võ Minh Đức 28/02/2007 4 4.25 8.3 1
7 110075 Đồng Thị Hồng Hảo 30/05/2007 3.25 4.75 8 1
8 110078 Võ Thị Út Hạ 13/05/2007 4 5 9 1
9 110081 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 3.5 4.5 8 1
10 110084 Phan Thúy Hằng 30/10/2007 3.75 6 9.8 2
11 110088 Phan Thái Huyền Hân 30/04/2007 3.25 5 8.3 2
12 110102 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 4 4.75 8.8 2
13 110109 Huỳnh Thị Xuân Hòa 07/01/2007 3.5 5 8.5 2
14 110143 Võ Trung Khang 17/04/2007 3.5 5.25 8.8 2
15 110154 Nguyễn Thị Thanh Khuê 13/07/2007 4 5 9 2
16 110156 Tiêu Hiếu Kiên 28/05/2007 4 5 9 2
17 110159 Thới Lê Kiệt 30/07/2007 4 5.75 9.8 2
18 110169 Ưng Văn Linh 04/11/2007 4 5 9 2
19 110179 Lương Công Mạnh 04/01/2007 3.5 5 8.5 3
20 110183 Phạm Quang Nhật Minh 20/04/2007 3.25 3 6.3 3
21 110184 Đỗ Thị Trà My 18/08/2007 3.75 5.5 9.3 3
22 110210 Nguyễn Phan Như Ngọc 11/09/2007 4 5 9 3
23 110212 Nguyễn Thị Như Ngọc 24/07/2007 4 5.25 9.3 3
24 110222 Đoàn Võ Thanh Nhật 04/12/2007 4 5 9 3
25 110223 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 4 5.25 9.3 3
26 110248 Đặng Hữu Phông 27/09/2007 4 4.25 8.3 3
27 110253 Phù Thanh Phúc 16/07/2007 3.75 5 8.8 3
28 110265 Phạm Kinh Quốc 13/01/2007 3.5 4.5 8 4
29 110274 Lâm Minh Sang 23/04/2007 4 5 9 4
30 110277 Nguyễn Thuận Sơn 10/10/2007 4 4.5 8.5 4
31 110290 Đào Duy Thành 13/09/2007 4 5 9 4
32 110291 Đỗ Tấn Thành 12/11/2007 3.5 4.75 8.3 4
33 110293 Bùi Trần Viết Thái 13/05/2007 3.5 3.5 7 4
34 110304 Phạm Ngọc Thịnh 23/01/2007 4 5.25 9.3 4
35 110313 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 3.5 5.25 8.8 4
36 110374 Nguyễn Thanh Tuấn 16/04/2007 3 5 8 5
37 110382 Nguyễn Hoài Uyên 24/01/2007 3.5 5 8.5 5
38 110389 Võ Văn Viên 26/10/2007 3 4.75 7.8 5
39 110391 Bùi Thị Kim Vinh 14/01/2007 3.75 5.75 9.5 5
40 110397 Phan Hoàng Nguyên Vũ 02/08/2007 2.5 4.75 7.3 5
41 110410 Bùi Thị Như Yến 14/09/2007 3.75 5.25 9 5
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh TN TL TỔNG ĐIỂM PHÒNG
1 110003 Đào Ngọc Anh 25/01/2007 3.25 4.5 7.8 1
2 110010 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 18/07/2007 3.5 5 8.5 1
3 110012 Võ Duy Bản 21/07/2007 4 4.75 8.8 1
4 110031 Phạm Lưu Tấn Cường 26/04/2007 2.5 3 5.5 1
5 110054 Phạm Đỗ Ngọc Đạt 05/06/2007 4 5 9 1
6 110061 Nguyễn Lê Gia 21/01/2007 3.25 2.75 6 1
7 110065 Phạm Thị Lưu Giang 10/07/2007 3.5 4.5 8 1
8 110070 Đặng Thanh Hải 04/10/2007 2 2.75 4.8 1
9 110076 Võ Thị Hảo 29/09/2007 3.75 5.75 9.5 1
10 110089 Nguyễn Thái Hiên 06/01/2007 3.5 5 8.5 2
11 110098 Tôn Long Hiếu 09/10/2007 2.5 3.25 5.8 2
12 110110 Nguyễn Ngọc Hòa 12/08/2007 2.5 4.75 7.3 2
13 110120 Bùi Yến Như Huyền 28/07/2007 3.25 5 8.3 2
14 110140 Lê Quốc Khang 11/01/2007 3.5 5 8.5 2
15 110144 Huỳnh Quốc Kháng 01/06/2007 4 5 9 2
16 110150 Huỳnh Việt Khoa 05/03/2007 4 5.5 9.5 2
17 110152 Nguyễn Hữu Đăng Khôi 06/07/2007 3.25 4.25 7.5 2
18 110157 Lê Anh Kiệt 12/05/2007 3.75 6 9.8 2
19 110197 Trần Anh Nam 01/04/2007 3.25 4.5 7.8 3
20 110203 Nguyễn Thị Kim Ngân 21/09/2007 4 4.75 8.8 3
21 110219 Trần Thị Ánh Nguyệt 21/10/2007 3.5 5 8.5 3
22 110225 Phùng Quang Nhật 10/08/2007 3.25 2.25 5.5 3
23 110228 Nguyễn Anh Nhi 16/01/2007 3.75 5.5 9.3 3
24 110234 Huỳnh Thị Hồng Nhung 01/01/2007 3.5 5 8.5 3
25 110251 Huỳnh Thanh Phúc 03/06/2007 3.75 5.5 9.3 3
26 110255 Nguyễn Thị Hồng Phương 16/04/2007 3.75 4.75 8.5 3
27 110262 Bùi Duy Quân 04/05/2007 3.75 3 6.8 3
28 110264 Đào Minh Quí 24/02/2007 3.25 4.5 7.8 4
29 110281 Nguyễn Thành Tài 09/11/2007 3.75 4.75 8.5 4
30 110282 Nguyễn Văn Tài 21/10/2007 3.5 4.75 8.3 4
31 110299 Phạm Thanh Thảo 25/01/2007 2.5 5 7.5 4
32 110300 Phạm Đoàn Minh Thắng 16/06/2007 1.75 4.75 6.5 4
33 110303 Phạm Dương Thiện 20/03/2007 3 3 6 4
34 110310 Nguyễn Thị Thu 17/05/2007 3.25 5 8.3 4
35 110327 Nguyễn Văn Thanh Tiến 18/11/2007 2.25 2.5 4.8 4
36 110333 Lê Thị Thu Trà 16/04/2007 3 3.25 6.3 4
37 110347 Lê Đỗ Việt Triết 08/03/2007 4 5 9 4
38 110365 Nguyễn Tuấn Trung 08/09/2007 3.25 4.75 8 5
39 110367 Đặng Quang Trường 01/09/2007 3.5 4.75 8.3 5
40 110372 Ngô Thanh Tuấn 22/05/2007 4 5 9 5
41 110376 Nguyễn Lê Như Tuyền 07/02/2007 3.25 3 6.3 5
42 110384 Lâm Thị Thúy Vân 10/03/2007 3.75 5 8.8 5
43 110388 Nguyễn Nhân Viên 04/03/2007 3.5 4.75 8.3 5
44 110414 Phan Thị Thuỳ Yến 07/11/2007 3 2.5 5.5 5
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